
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 
(Kèm theo Thông báo số 30/TB-UBND,  ngày 01 tháng  8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoằng Trạch) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Nơi đăng ký hồ sơ 

Thâm niên xét thưởng 
Ghi 

chú 
N¨m Th¸ng Ngày 

1.  Liệt sĩ  Lê Thị Lan 1952 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
01 05 09 Liệt sỹ 

2.  Lê Văn Huân 1946 
Xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

T hôn Hà Đồ, xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 
05 07 0  

3.  Lê Thị Trầu 1951 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo xã Hoằng Trạch, 

huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 
03 07 0  

4.  Nguyễn Thị Nghê 1953 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
02 02 0  

5.  Hoàng Huy Lọ 1944 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Xuân Tiến, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
05 07 0  

6.  Lê Thị Liên 1953 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
03 07 0  

7.  Nguyễn Hữu Rựa 1948 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn An Hảo, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
03 01 0  

8.  Nguyễn Hữu Tùng 1952 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
03 06 0  

9.  Nguyễn Văn Duân 1930 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
03 01 0  



10.  Lê Thị Hinh 1943 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
03 08 0  

11.  Nguyễn Hữu Thúy 1947 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
05 09 0  

12.  Lê Viết Viên 1949 
xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
04 03 0  

13.  Nguyễn Hữu Ngát 1953 
Xã Hoằng Trạch, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng 

Trạch, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 
02 10 0  
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